
(12) BẢN MÔ TẢ SÁNG CHẾ THUỘC BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ
(19) Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (VN)

             CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ
(11)

1-0030694

(51)8

C22C 38/00; C21D 8/12; C22C 38/14; 
H02K 1/02; C23C 2/28; C23C 2/40; 
C25D 5/26; H01F 1/16; B21B 3/00; 
C23C 2/06

(13)  B

(21) 1-2017-01947 (22) 25/09/2015
(86) PCT/JP2015/004866 25/09/2015 (87) WO/2016/084289 A1 02/06/2016
(30) 2014-241099 28/11/2014 JP
(45) 25/01/2022   406 (43) 25/09/2017   354A
(73) JFE STEEL CORPORATION (JP)

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1000011 (JP)
(72) KOHSAKA, Noriaki (JP); FUNAKAWA, Yoshimasa (JP); TSUTSUMI, Satoshi 

(JP).
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP)

(54) TẤM THÉP ĐƯỢC CÁN NÓNG DÙNG CHO CỰC TỪ, PHƯƠNG PHÁP SẢN 
XUẤT TẤM THÉP NÀY VÀ CHI TIẾT VÀNH DÙNG CHO BỘ TẠO NĂNG 
LƯỢNG THỦY LỰC

(57)  Sáng chế đề cập đến tấm thép được cán nóng dùng cho cực từ có độ bền cao, khả 
năng hàn tốt, và từ tính mạnh; phương pháp sản xuất tấm thép; và chi tiết vành dùng cho 
bộ tạo năng lượng thủy lực. Tấm thép có hợp phần hóa học chứa, tính theo % khối lượng, 
C: 0,03% hoặc lớn hơn và 0,12% hoặc nhỏ hơn, Si: 0,15% hoặc lớn hơn và 0,70% hoặc 
nhỏ hơn, Mn: 0,8% hoặc lớn hơn và 1,4% hoặc nhỏ hơn, P: 0,03% hoặc nhỏ hơn, S: 
0,005% hoặc nhỏ hơn, Al: 0,08% hoặc nhỏ hơn, N: 0,006% hoặc nhỏ hơn, Ti: 0,12% hoặc 
lớn hơn và 0,22% hoặc nhỏ hơn, và phần còn lại là Fe và các tạp chất không thể tránh khỏi, 
cấu trúc tế vi bao gồm, xét về tỷ lệ diện tích, 98% hoặc lớn hơn là pha ferit, mà trong đó tỷ 
lệ lượng Fe kết tủa được đối với tổng lượng của toàn bộ kết tủa bằng 0,22% theo khối 
lượng hoặc nhỏ hơn, mà trong đó tỷ lệ lượng Ti kết tủa so với hàm lượng Ti trong thép 
bằng 80% theo khối lượng hoặc lớn hơn, và trong đó đường kính trung bình của các hạt 
cacbua chứa Ti kết tủa được bằng 6nm hoặc nhỏ hơn, giới hạn chảy theo hướng cán bằng 
700 MPa hoặc lớn hơn, mật độ từ thông B50 bằng 1,5T hoặc lớn hơn, mật độ từ thông B100 
bằng 1,6T hoặc lớn hơn, và độ cứng Vicker nhỏ nhất của vùng ảnh hưởng nhiệt của mối 
hàn (độ cứng Vicker trung bình của nền - 30) hoặc lớn hơn.
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